
Tên thị trấn Rác cháy 
được

Rác không  
cháy được

Nhựa và 
giấy

Chai thủy 
tinh và lon

Chai 
nhựa

A Asahicho Căn hộ Toei Hikarigaoka Daiichi Ba & Sáu Bảy lần 2 & 4 Năm Tư Năm

Các khu vực khác Ba & Sáu Bảy lần 2 & 4 Năm Hai Hai

Asahigaoka Tư & Bảy Hai lần 1 & 3 Ba Ba Ba

D Doshida Ba & Sáu Bảy lần 2 & 4 Năm Hai Hai

F Fujimidai Hai & Năm Ba lần 2 & 4 Bảy Ba Ba

H Hayamiya 1 đến 3 chome Tư & Bảy Hai lần 2 & 4 Sáu Sáu Sáu

4 chome Tư & Bảy Năm lần 2 & 4 Sáu Sáu Sáu

Hazawa Tư & Bảy Hai lần 1 & 3 Ba Ba Ba

Heiwadai 1 và 3 chome Ba & Sáu Tư lần 1 & 3 Hai Tư Tư

2 và 4 chome Ba & Sáu Bảy lần 1 & 3 Hai Tư Tư 

Higashioizumi 1 đến 3 và 5 chome Tư & Bảy Hai lần 2 & 4 Sáu Hai Hai

4 chome Tư & Bảy Năm lần 2 & 4 Sáu Hai Hai

6 và 7 chome Ba & Sáu Bảy lần 1 & 3 Hai Hai Hai

Hikarigaoka 1 chome, 1 ban, Tòa nhà #1 Ba & Sáu Bảy lần 1 & 3 Hai Ba Năm

1 chome, 2 ban, Tòa nhà #2; 
2 chome, 9 ban Hai & Năm Sáu lần 1 & 3 Tư Hai Năm

1 chome, 3 ban, Tòa nhà #3; 
2 chome, 4 ban Tư & Bảy Năm lần 1 & 3 Ba Ba Năm

1 chome, 6 ban; 
2 chome, 2 ban Ba & Sáu Bảy lần 2 & 4 Năm Hai Năm

2 chome, 7 và 8 ban Tư & Bảy Năm lần 2 & 4 Sáu Ba Năm

2 chome, 10 ban; 
3 chome, 9 ban, #1 và 2 Ba & Sáu Bảy lần 1 & 3 Hai Hai Năm

3 chome, 3 ban, #1 đến 4 Ba & Sáu Bảy lần 2 & 4 Năm Năm Năm

3 chome, 3 ban, #5 đến 9 Tư & Bảy Năm lần 2 & 4 Sáu Sáu Năm

3 chome, 7 ban Tư & Bảy Năm lần 1 & 3 Ba Sáu Năm

3 chome, 8 ban  Ba & Sáu Bảy lần 1 & 3 Hai Năm Năm

3 chome, 9 ban, #3 Tư & Bảy Năm lần 1 & 3 Ba Hai Năm

5 chome, 2 ban Ba & Sáu Bảy lần 2 & 4 Năm Tư Năm

5 chome, 5 ban Hai & Năm Sáu lần 1 & 3 Tư Tư Năm

5 chome,  6 ban;  6 chome Hai & Năm Sáu lần 2 & 4 Bảy Tư Năm

7 chome, 3 ban, #1, 2, 6 và 7 Hai & Năm Sáu lần 1 & 3 Tư Năm Năm

7 chome,  3 ban, #3 và 4 Hai & Năm Sáu lần 2 & 4 Bảy Năm Năm

7 chome, 6 ban, #1, 2 và 3; 7 ban  Hai & Năm Sáu lần 1 & 3 Tư Bảy Năm

7 chome, 6 ban, #5 đến 19 Hai & Năm Sáu lần 2 & 4 Bảy Bảy Năm

7 chome, 8 ban Tư & Bảy Năm lần 1 & 3 Ba Bảy Năm

Hikawadai Ba & Sáu Tư lần 1 & 3 Hai Tư Tư

K Kamishakujii 1 chome Hai & Năm Ba lần 1 & 3 Tư Bảy Bảy

2 đến 4 chome Ba & Sáu Tư lần 2 & 4 Năm Bảy Bảy

Kamishakujiiminamicho Hai & Năm Ba lần 1 & 3 Tư Năm Năm

Kasugacho Tư & Bảy Năm lần 2 & 4 Sáu Sáu Sáu

Kitamachi 1 đến 3 và 5 đến 8 chome Ba & Sáu Bảy lần 1 & 3 Hai Tư Tư

Housing buildings A đến F, 
Nerimakitamachi 2 chome Ba & Sáu Năm lần 1 & 3 Hai Tư Tư 

4 chome (Tòa nhà Lực lượng tự vệ) Tư & Bảy Năm lần 1 & 3 Hai Sáu Tư
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K Kotakecho Tư & Bảy Hai lần 1 & 3 Ba Ba Ba

Kouyama Hai & Năm Sáu lần 2 & 4 Bảy Năm Năm

M Miharadai 1 và 3 chome Ba & Sáu Tư lần 1 & 3 Hai Tư Tư

2 chome Tư & Bảy Hai lần 1 & 3 Ba Tư Tư

Minamioizumi 1, 3 và 4 chome Ba & Sáu Bảy lần 1 & 3 Hai Hai Hai

2 chome Ba & Sáu Bảy lần 2 & 4 Năm Hai Hai

5 và 6 chome Tư & Bảy Năm lần 2 & 4 Sáu Hai Hai

Minamitanaka Hai & Năm Ba lần 2 & 4 Bảy Ba Ba

N Nakamura 1 và 2 chome Hai & Năm Sáu lần 1 & 3 Tư Năm Năm

3 chome Hai & Năm Ba lần 2 & 4 Bảy Năm Năm

Nakamurakita 1 và 2 chome Hai & Năm Sáu lần 1 & 3 Tư Năm Năm

3 và 4 chome Hai & Năm Ba lần 2 & 4 Bảy Năm Năm

Nakamuraminami 1 và 2 chome Hai & Năm Sáu lần 1 & 3 Tư Năm Năm

3 chome Hai & Năm Ba lần 2 & 4 Bảy Năm Năm

Nerima 1 chome Tư & Bảy Năm lần 1 & 3 Ba Năm Năm

2 đến 4 chome Tư & Bảy Hai lần 2 & 4 Sáu Năm Năm

Nishiki Ba & Sáu Tư lần 1 & 3 Hai Tư Tư

Nishioizumi 1 đến 3 chome Tư & Bảy Năm lần 2 & 4 Sáu Sáu Sáu

4 đến 6 chome Tư & Bảy Năm lần 1 & 3 Ba Sáu Sáu

Nishioizumimachi Tư & Bảy Năm lần 1 & 3 Ba Sáu Sáu

Nukui 1 đến 4 chome Hai & Năm Ba lần 2 & 4 Bảy Hai Hai

5 chome Hai & Năm Sáu lần 2 & 4 Bảy Hai Hai

O Oizumigakuencho 1 chome Tư & Bảy Hai lần 2 & 4 Sáu Sáu Sáu

2 và 3 chome Tư & Bảy Năm lần 2 & 4 Sáu Sáu Sáu

4 đến 7 chome Tư & Bảy Năm lần 1 & 3 Ba Sáu Sáu

8 và 9 chome Tư & Bảy Hai lần 1 & 3 Ba Sáu Sáu

Oizumimachi 1 đến 4 chome Tư & Bảy Hai lần 1 & 3 Ba Tư Tư

5 và 6 chome Tư & Bảy Hai lần 2 & 4 Sáu Tư Tư

S Sakaecho Tư & Bảy Hai lần 1 & 3 Ba Ba Ba

Sakuradai Tư & Bảy Năm lần 1 & 3 Ba Ba Ba

Sekimachihigashi 1 chome  Hai & Năm Ba lần 1 & 3 Tư Năm Năm

2 chome Ba & Sáu Tư lần 2 & 4 Năm Năm Năm
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S Sekimachikita 1 đến 3 chome Hai & Năm Sáu lần 1 & 3 Tư Năm Năm

4 và 5 chome Ba & Sáu Bảy lần 2 & 4 Năm Năm Năm

Sekimachiminami 1 chome Hai & Năm Ba lần 1 & 3 Tư Năm Năm

2 đến 4 chome Hai & Năm Sáu lần 1 & 3 Tư Năm Năm

Shakujiidai 1 và 2 chome Ba & Sáu Tư lần 2 & 4 Năm Bảy Bảy

3 chome Ba & Sáu Tư lần 1 & 3 Hai Bảy Bảy

4, 5, 7 và 8 chome Ba & Sáu Bảy lần 2 & 4 Năm Bảy Bảy

6 chome Ba & Sáu Bảy lần 1 & 3 Hai Bảy Bảy

Shakujiimachi 1 chome Hai & Năm Sáu lần 2 & 4 Bảy Tư Tư

2, 4, 7 và 8 chome Ba & Sáu Tư lần 1 & 3 Hai Tư Tư

3 và 6 chome Ba & Sáu Tư lần 2 & 4 Năm Tư Tư

5 chome  Hai & Năm Ba lần 1 & 3 Tư Tư Tư

Shimoshakujii 1 và 3 chome Hai & Năm Ba lần 2 & 4 Bảy Ba Ba

2 và 4 đến 6 chome Hai & Năm Ba lần 1 & 3 Tư Ba Ba

T Tagara 1 đến 5 chome 
(ngoại trừ khu vực bên dưới) Ba & Sáu Tư lần 2 & 4 Năm Sáu Sáu

2 chome, 42 ban, Tòa nhà #4 đến 6 Ba & Sáu Tư lần 2 & 4 Năm Ba Năm

Takamatsu 1 đến 5 chome Hai & Năm Sáu lần 2 & 4 Bảy Hai Hai

6 chome Ba & Sáu Bảy lần 2 & 4 Năm Hai Hai

Takanodai Hai & Năm Sáu lần 2 & 4 Bảy Ba Ba

Tatenocho Hai & Năm Sáu lần 1 & 3 Tư Năm Năm

Toyotamakami 1 chome Tư & Bảy Hai lần 1 & 3 Ba Bảy Bảy

2 chome Hai & Năm Ba lần 1 & 3 Tư Bảy Bảy

Toyotamakita 1 đến 4 chome Hai & Năm Ba lần 1 & 3 Tư Bảy Bảy

5 và 6 chome Hai & Năm Sáu lần 1 & 3 Tư Bảy Bảy

Toyotamaminami Hai & Năm Ba lần 1 & 3 Tư Bảy Bảy

Toyotamanaka 1 và 2 chome Hai & Năm Ba lần 1 & 3 Tư Bảy Bảy

3 và 4 chome Hai & Năm Sáu lần 1 & 3 Tư Bảy Bảy

Y Yahara 1 đến 5 chome Hai & Năm Sáu lần 2 & 4 Bảy Tư Tư

6 chome Tư & Bảy Hai lần 1 & 3 Ba Tư Tư

Bản đơn giản   Phương pháp phân loại và đổ rác tái tạo được và rác thải tại Quận Nerima   Lịch trình thu gom theo khu vực

Do ngày 29 là ngày Thứ năm lần 5 trong tháng nên không thu 
gom rác không cháy được.

Trường hợp A
Chủ nhật Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Trường hợp B
Chủ nhật Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy

1
2 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Cách đọc các ngày thu gom rác không cháy được
Rác không cháy được sẽ được thu gom hai lần mỗi tháng, vào Thứ xuất hiện lần 1 và lần 3 hoặc lần 2 và lần 4 trong tháng tùy 
theo khu vực.

Ví dụ như…Trong các khu vực thu gom rác không cháy được vào Thứ năm lần 1 và lần 3 trong tháng:

Trường hợp A: ngày 1 và ngày 15 là ngày thu gom. Trường hợp B: ngày 6 và ngày 20 là ngày thu gom.
Chủ nhật Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Thu gom vào Thứ xuất hiện lần 1 và lần 3 trong 
tháng

Thu gom vào Thứ xuất hiện lần 2 và lần 4 trong 
tháng

Không thu gom rác không cháy được vào Thứ 
xuất hiện lần 5 trong tháng

Thứ năm lần 1

Thứ năm lần 3
Thứ năm lần 1

Thứ năm lần 3

Xuất bản 
tháng 4 năm 2022

ベトナム語
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Vẫn thu gom ngay 
cả trời mưa

Báo

Tạp chí

Thùng carton
Túi giấy, hộp bánh 
kẹo, giấy ghi chú

Hộp giấy 
(đựng đồ uống)

* Những loại có giấy 
nhôm lót bên trong 
cũng được chấp nhận.

・ Vui lòng dùng dây buộc lại trước khi đem đổ.
・ Mảnh giấy nhỏ như giấy ghi chú và vỏ hộp nhỏ có 

thể kẹp chung với tạp chí, v.v. hoặc bỏ vào túi giấy 
(loại không có phủ nylon bên ngoài).
・ Vui lòng tháo phần nylon ra khỏi bì thư có cửa sổ 

hoặc hộp khăn giấy trước khi đem đổ. 
 (phần nylon được chuyển qua rác cháy được) 

(đựng đồ ăn và 
đồ uống)

Chai Lon

① Tháo nắp. ② Đổ nước vào nhẹ 
nhàng và để ráo nước.

① Đổ nước vào nhẹ 
nhàng và để ráo nước.

② Đập dẹp nhẹ 
nhàng.

Những chai lon còn sót nước hay có rác bên trong, chai lon quá bẩn, chai lon có hóa chất bên trong sẽ không được xem là 
rác tái tạo được khi thu gom.

① Tháo nắp và nhãn.

※ Nắp và nhãn sẽ được chuyển qua “Thu gom 
đồ đựng và bao bì bằng nhựa”

② Đổ nước vào nhẹ 
nhàng và để ráo nước.

③ Đập dẹp nhẹ 
nhàng.

Rác thải nhà 
bếp

Băng video, CD, MD, 
v.v…

Hộp đựng thức 
ăn bằng nhựa

Sản phẩm cao 
su, đồ da

Bọt biển Chất khử nước, 
Chất giữ lạnh

Giấy không được 
xếp vào giấy cũ

1. Vui lòng phân loại rác tái tạo được và rác thải theo từng loại rác trước khi 
đổ. Rác chưa được phân loại sẽ không được thu gom.

2. Vui lòng mang rác cháy được, rác không cháy được, đồ đựng và bao bì bằng 
nhựa, giấy cũ đến điểm thu gom trước 8 giờ sáng. Vui lòng mang chai, lon 
và chai nhựa đến điểm thu gom trước 9 giờ sáng.

3. Vui lòng không đặt những thứ không phải rác tái tạo được và rác thải ở 
xung quanh điểm thu gom. 

4. Có tính phí đối với hộ gia đình bỏ trên 3 túi rác loại 45 lít trong một lần.

Quy tắc đổ rác tái tạo được và rác thải Liên hệ
Để biết thêm thông tin về mục 7 
đến 10:

Ban vệ sinh và tái chế
ĐT: 03-5984-1097

2 lần/tuần

Rác cháy 
được

ThứThứ

Dấu phân biệt

Túi, màng phim
Vật liệu đệm 

(không bao gồm 
dạng hạt), xốp

Nắp, nhãn chai 
nhựa

Loại bỏ nhẹ nhàng 
chất bẩn.Khay và các vật liệu 

chứa đựng khác

Dấu phân biệt

* Nếu không thể làm sạch 
chất bẩn hoặc mùi thì xem 
là “rác cháy được”.

・ Vui lòng làm sạch bằng cách giặt, v.v...
・ Vui lòng cho vào túi trong suốt hoặc 

túi mờ rồi đem đổ.

Loại rác chấp nhận
Tất cả mọi thứ mặc trên người 
như áo sơ mi, đồ lót, jean, mền 
mỏng, ra trải giường

Loại rác không chấp nhận
Sản phẩm cao su, loại bị dính dầu, 
thảm, mền dày, thú bông, cặp, giày 
dép, v.v…

Loại rác chấp nhận Loại rác không chấp nhận

① Làm nguội dầu.
② Đổ dầu vào chai nhựa.
③ Đóng chặt nắp.
※ Những sản phẩm chưa khui thì để nguyên 

và đem đổ.

Dầu thực vật 
(dầu trộn salad, dầu mè, 

dầu ô liu, v.v.)

Mỡ động vật như mỡ heo, nước 
sốt, nước tương, dầu cọ, dầu 

hỏa, dầu động cơ, v.v…

Vui lòng cho vào thùng thu gom đặt trong các cơ sở của quận, 
các cửa hàng hợp tác thu gom và cửa hàng đồ điện.

Pin khô Pin sạc lại

Đồ điện gia 
dụng loại nhỏ

(13 loại)

① Điện thoại di động ② Máy nghe 
nhạc bỏ túi

③ Thiết bị chơi game bỏ túi ⑤ Máy quay phim 
bỏ túi

⑥ Thiết bị điều 
hướng bỏ túi

⑦ Kim từ điển ⑧ Máy tính

④ Máy ảnh kỹ thuật số

⑨ Bộ đổi điện AC

Đăng ký thu gom

Rác thải kích 
thước lớn 

(Có thu phí)

※ Có kích thước cạnh 
từ 30cm trở lên

Trung tâm tiếp nhận rác thải kích thước lớn

Hoạt động từ Thứ hai đến Thứ bảy (trừ ngày đầu năm và cuối năm) 
từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối.

ĐT: 03-5703-5399

※Có một số rác thải kích thước lớn được tái sử dụng.
　Dù đã được tháo rời hay cắt thì những rác này vẫn được coi là rác thải kích thước lớn.

Bạn có thể đăng ký trực tuyến (tiếp nhận 24/24 giờ)
Gõ từ khóa “粗大ゴミ (Rác thải kích thước lớn)” trong ô tìm kiếm trên trang chủ của quận.

Rác độc hại và rác nguy hiểm
Bình gas, các sản phẩm dầu khí, hóa chất, sơn, bột kim loại, pin, v.v…

Các loại rác quận không thể thu gom vận chuyển 
và xử lý
Ô tô, linh kiện ô tô, xe máy, lốp xe, đàn piano, bình chữa cháy, két sắt 
chống cháy, đá, đất, cát, khối lớn, miếng bê tông, bùn, chất lỏng, phế 
liệu rác xây dựng, v.v…

Vui lòng liên hệ nhà sản 
xuất, cửa hàng mà bạn mua 
sản phẩm đầu tiên hoặc các 

công ty chuyên môn.

Máy tính cá nhân
Các nhà sản xuất sẽ thu gom và tái chế máy tính cá nhân. 
Vui lòng liên hệ với nhà sản xuất để biết thông tin về phương pháp thu gom. 
Nếu không rõ nhà sản xuất, vui lòng liên hệ 
Hiệp hội xúc tiến 3R trên máy 
tính cá nhân 

(ĐT: 03-5282-7685)

Ti vi, Máy điều hòa, Tủ lạnh, Tủ đông
Máy giặt, Máy sấy quần áo
Vui lòng liên lạc Trung tâm Tiếp nhận Tái chế Điện gia dụng.

☎ 03-5296-7200 (đến thứ bảy ngày 28.5.2022)

☎ 0570-087200 (từ thứ hai ngày 30.5.2022)※ Nắp bằng nhựa được chuyển qua đồ 
đựng và bao bì bằng nhựa

※ Nắp bằng kim loại được chuyển qua 
“rác không cháy được”

Ứng dụng phân 
loại rác tái tạo được 

và rác thải

Vui lòng cho vào túi 
trong suốt hoặc túi 
mờ và mang đến 
điểm thu gom.

Vui lòng mang đến 
điểm thu gom.

Vui lòng cho vào túi 
lưới do quận cung 
cấp vào buổi sáng 
của ngày thu gom.
(Chú ý không gây 
tiếng động) 

Thủy tinh, gốm 
sứ, chai vỡ Đèn huỳnh 

quang
Kim loại

Sản phẩm 
điện gia 

dụng nhỏ

Vỏ chai, vỏ lon 
đựng thuốc, dầu, 
mỹ phẩm (màu 
trắng sữa), sơn

Túi chườm 
nóng

Dù

(Sử dụng hết bên trong)

Bật lửa, lon xịt
Lon gas

⑩ Thiết bị liên lạc 
máy tính bảng

⑪ Máy ghi âm ⑫ Bộ nhớ phụ
(USB, ổ cứng di động, thẻ nhớ)

⑬ Máy cạo râu

1

・ Cố gắng tháo rời phần cháy được (vải, nhựa, v.v…) ra khỏi phần kim loại nếu trong rác có cả phần cháy được và kim loại.
・ Những vật sắt nhọn như xiên nên được bọc bằng giấy và ghi chú là “nguy hiểm”.

LầnLần

1 lần/tuần

Chai nhựa

ThứThứ

6

2 lần/tháng

Rác không 
cháy được

2

1 lần/tuần

Đồ đựng và bao 
bì bằng nhựa

ThứThứ

3

1 lần/tuần

Giấy cũ

ThứThứ

4

1 lần/tuần

Chai và lon

ThứThứ

5

Rác tái 
tạo được
Rác tái 
tạo được

※ Nếu không thể vứt tại điểm thu gom, hãy bọc cách điện và đổ cùng rác không cháy được.

Có tính phí tái chế 
và phí thu gom vận 

chuyển.

Vui lòng cho vào 
thùng chứa thu 
gom đặt tại điểm 
thu gom vào đúng 
ngày giờ thu gom.

Vui lòng mang 
đến địa điểm quy 
định vào thời gian 
quy định trong 
ngày thu gom.

Quận không 
thu gom

Quần áo và 
vải cũ

Dầu ăn đã 
qua sử dụng

7

8

9
Pin điện

Điểm thu gomĐiểm thu gom

Ngày thu gom   GiờNgày thu gom   Giờ

Điểm thu gomĐiểm thu gom

Chúng tôi 
không thu 

gom

10

Điểm thu gomĐiểm thu gom

ThứThứ

Điểm thu gomĐiểm thu gom

Ngày thu gom   GiờNgày thu gom   Giờ

Bóng đèn LED 
ánh sáng trắng

ThứThứ

Bạn cũng có thể tìm thông tin về rác trên Ứng dụng phân 
loại rác tái tạo được và rác thải Quận Nerima!

Dành cho iPhone Dành cho Android

Để biết thêm thông tin về mục 1 đến 6, vui lòng 
liên hệ văn phòng bên dưới.
Những người sống trong khu vực có mã vùng 176 và 179:

Văn phòng vệ sinh Nerima 
ĐT: 03-3992-7141
Những người sống trong khu vực có mã vùng 177 và 178:

Văn phòng vệ sinh Shakujii   
ĐT: 03-3928-1353

Túi phân loạiTúi phân loại

Rác tái 
tạo được
Rác tái 
tạo được

Rác tái 
tạo được
Rác tái 
tạo được

Rác tái 
tạo được
Rác tái 
tạo được

Rác tái 
tạo được
Rác tái 
tạo được

Rác tái 
tạo được
Rác tái 
tạo được

Rác tái 
tạo được
Rác tái 
tạo được

Rác tái 
tạo được
Rác tái 
tạo được

※

Vẫn thu gom ngay 
cả trời mưa

Báo

Tạp chí

Thùng carton
Túi giấy, hộp bánh 
kẹo, giấy ghi chú

Hộp giấy 
(đựng đồ uống)

* Những loại có giấy 
nhôm lót bên trong 
cũng được chấp nhận.

・ Vui lòng dùng dây buộc lại trước khi đem đổ.
・ Mảnh giấy nhỏ như giấy ghi chú và vỏ hộp nhỏ có 

thể kẹp chung với tạp chí, v.v. hoặc bỏ vào túi giấy 
(loại không có phủ nylon bên ngoài).
・ Vui lòng tháo phần nylon ra khỏi bì thư có cửa sổ 

hoặc hộp khăn giấy trước khi đem đổ. 
 (phần nylon được chuyển qua rác cháy được) 

(đựng đồ ăn và 
đồ uống)

Chai Lon

① Tháo nắp. ② Đổ nước vào nhẹ 
nhàng và để ráo nước.

① Đổ nước vào nhẹ 
nhàng và để ráo nước.

② Đập dẹp nhẹ 
nhàng.

Những chai lon còn sót nước hay có rác bên trong, chai lon quá bẩn, chai lon có hóa chất bên trong sẽ không được xem là 
rác tái tạo được khi thu gom.

① Tháo nắp và nhãn.

※ Nắp và nhãn sẽ được chuyển qua “Thu gom 
đồ đựng và bao bì bằng nhựa”

② Đổ nước vào nhẹ 
nhàng và để ráo nước.

③ Đập dẹp nhẹ 
nhàng.

Rác thải nhà 
bếp

Băng video, CD, MD, 
v.v…

Hộp đựng thức 
ăn bằng nhựa

Sản phẩm cao 
su, đồ da

Bọt biển Chất khử nước, 
Chất giữ lạnh

Giấy không được 
xếp vào giấy cũ

1. Vui lòng phân loại rác tái tạo được và rác thải theo từng loại rác trước khi 
đổ. Rác chưa được phân loại sẽ không được thu gom.

2. Vui lòng mang rác cháy được, rác không cháy được, đồ đựng và bao bì bằng 
nhựa, giấy cũ đến điểm thu gom trước 8 giờ sáng. Vui lòng mang chai, lon 
và chai nhựa đến điểm thu gom trước 9 giờ sáng.

3. Vui lòng không đặt những thứ không phải rác tái tạo được và rác thải ở 
xung quanh điểm thu gom. 

4. Có tính phí đối với hộ gia đình bỏ trên 3 túi rác loại 45 lít trong một lần.

Quy tắc đổ rác tái tạo được và rác thải Liên hệ
Để biết thêm thông tin về mục 7 
đến 10:

Ban vệ sinh và tái chế
ĐT: 03-5984-1097

2 lần/tuần

Rác cháy 
được

ThứThứ

Dấu phân biệt

Túi, màng phim
Vật liệu đệm 

(không bao gồm 
dạng hạt), xốp

Nắp, nhãn chai 
nhựa

Loại bỏ nhẹ nhàng 
chất bẩn.Khay và các vật liệu 

chứa đựng khác

Dấu phân biệt

* Nếu không thể làm sạch 
chất bẩn hoặc mùi thì xem 
là “rác cháy được”.

・ Vui lòng làm sạch bằng cách giặt, v.v...
・ Vui lòng cho vào túi trong suốt hoặc 

túi mờ rồi đem đổ.

Loại rác chấp nhận
Tất cả mọi thứ mặc trên người 
như áo sơ mi, đồ lót, jean, mền 
mỏng, ra trải giường

Loại rác không chấp nhận
Sản phẩm cao su, loại bị dính dầu, 
thảm, mền dày, thú bông, cặp, giày 
dép, v.v…

Loại rác chấp nhận Loại rác không chấp nhận

① Làm nguội dầu.
② Đổ dầu vào chai nhựa.
③ Đóng chặt nắp.
※ Những sản phẩm chưa khui thì để nguyên 

và đem đổ.

Dầu thực vật 
(dầu trộn salad, dầu mè, 

dầu ô liu, v.v.)

Mỡ động vật như mỡ heo, nước 
sốt, nước tương, dầu cọ, dầu 

hỏa, dầu động cơ, v.v…

Vui lòng cho vào thùng thu gom đặt trong các cơ sở của quận, 
các cửa hàng hợp tác thu gom và cửa hàng đồ điện.

Pin khô Pin sạc lại

Đồ điện gia 
dụng loại nhỏ

(13 loại)

① Điện thoại di động ② Máy nghe 
nhạc bỏ túi

③ Thiết bị chơi game bỏ túi ⑤ Máy quay phim 
bỏ túi

⑥ Thiết bị điều 
hướng bỏ túi

⑦ Kim từ điển ⑧ Máy tính

④ Máy ảnh kỹ thuật số

⑨ Bộ đổi điện AC

Đăng ký thu gom

Rác thải kích 
thước lớn 

(Có thu phí)

※ Có kích thước cạnh 
từ 30cm trở lên

Trung tâm tiếp nhận rác thải kích thước lớn

Hoạt động từ Thứ hai đến Thứ bảy (trừ ngày đầu năm và cuối năm) 
từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối.

ĐT: 03-5703-5399

※Có một số rác thải kích thước lớn được tái sử dụng.
　Dù đã được tháo rời hay cắt thì những rác này vẫn được coi là rác thải kích thước lớn.

Bạn có thể đăng ký trực tuyến (tiếp nhận 24/24 giờ)
Gõ từ khóa “粗大ゴミ (Rác thải kích thước lớn)” trong ô tìm kiếm trên trang chủ của quận.

Rác độc hại và rác nguy hiểm
Bình gas, các sản phẩm dầu khí, hóa chất, sơn, bột kim loại, pin, v.v…

Các loại rác quận không thể thu gom vận chuyển 
và xử lý
Ô tô, linh kiện ô tô, xe máy, lốp xe, đàn piano, bình chữa cháy, két sắt 
chống cháy, đá, đất, cát, khối lớn, miếng bê tông, bùn, chất lỏng, phế 
liệu rác xây dựng, v.v…

Vui lòng liên hệ nhà sản 
xuất, cửa hàng mà bạn mua 
sản phẩm đầu tiên hoặc các 

công ty chuyên môn.

Máy tính cá nhân
Các nhà sản xuất sẽ thu gom và tái chế máy tính cá nhân. 
Vui lòng liên hệ với nhà sản xuất để biết thông tin về phương pháp thu gom. 
Nếu không rõ nhà sản xuất, vui lòng liên hệ 
Hiệp hội xúc tiến 3R trên máy 
tính cá nhân 

(ĐT: 03-5282-7685)

Ti vi, Máy điều hòa, Tủ lạnh, Tủ đông
Máy giặt, Máy sấy quần áo
Vui lòng liên lạc Trung tâm Tiếp nhận Tái chế Điện gia dụng.

☎ 03-5296-7200 (đến thứ bảy ngày 28.5.2022)

☎ 0570-087200 (từ thứ hai ngày 30.5.2022)※ Nắp bằng nhựa được chuyển qua đồ 
đựng và bao bì bằng nhựa

※ Nắp bằng kim loại được chuyển qua 
“rác không cháy được”

Ứng dụng phân 
loại rác tái tạo được 

và rác thải

Vui lòng cho vào túi 
trong suốt hoặc túi 
mờ và mang đến 
điểm thu gom.

Vui lòng mang đến 
điểm thu gom.

Vui lòng cho vào túi 
lưới do quận cung 
cấp vào buổi sáng 
của ngày thu gom.
(Chú ý không gây 
tiếng động) 

Thủy tinh, gốm 
sứ, chai vỡ Đèn huỳnh 

quang
Kim loại

Sản phẩm 
điện gia 

dụng nhỏ

Vỏ chai, vỏ lon 
đựng thuốc, dầu, 
mỹ phẩm (màu 
trắng sữa), sơn

Túi chườm 
nóng

Dù

(Sử dụng hết bên trong)

Bật lửa, lon xịt
Lon gas

⑩ Thiết bị liên lạc 
máy tính bảng

⑪ Máy ghi âm ⑫ Bộ nhớ phụ
(USB, ổ cứng di động, thẻ nhớ)

⑬ Máy cạo râu

1

・ Cố gắng tháo rời phần cháy được (vải, nhựa, v.v…) ra khỏi phần kim loại nếu trong rác có cả phần cháy được và kim loại.
・ Những vật sắt nhọn như xiên nên được bọc bằng giấy và ghi chú là “nguy hiểm”.

LầnLần

1 lần/tuần

Chai nhựa

ThứThứ

6

2 lần/tháng

Rác không 
cháy được

2

1 lần/tuần

Đồ đựng và bao 
bì bằng nhựa

ThứThứ

3

1 lần/tuần

Giấy cũ

ThứThứ

4

1 lần/tuần

Chai và lon

ThứThứ

5

Rác tái 
tạo được
Rác tái 
tạo được

※ Nếu không thể vứt tại điểm thu gom, hãy bọc cách điện và đổ cùng rác không cháy được.

Có tính phí tái chế 
và phí thu gom vận 

chuyển.

Vui lòng cho vào 
thùng chứa thu 
gom đặt tại điểm 
thu gom vào đúng 
ngày giờ thu gom.

Vui lòng mang 
đến địa điểm quy 
định vào thời gian 
quy định trong 
ngày thu gom.

Quận không 
thu gom

Quần áo và 
vải cũ

Dầu ăn đã 
qua sử dụng

7

8

9
Pin điện

Điểm thu gomĐiểm thu gom

Ngày thu gom   GiờNgày thu gom   Giờ

Điểm thu gomĐiểm thu gom

Chúng tôi 
không thu 

gom

10

Điểm thu gomĐiểm thu gom

ThứThứ

Điểm thu gomĐiểm thu gom

Ngày thu gom   GiờNgày thu gom   Giờ

Bóng đèn LED 
ánh sáng trắng

ThứThứ

Bạn cũng có thể tìm thông tin về rác trên Ứng dụng phân 
loại rác tái tạo được và rác thải Quận Nerima!

Dành cho iPhone Dành cho Android

Để biết thêm thông tin về mục 1 đến 6, vui lòng 
liên hệ văn phòng bên dưới.
Những người sống trong khu vực có mã vùng 176 và 179:

Văn phòng vệ sinh Nerima 
ĐT: 03-3992-7141
Những người sống trong khu vực có mã vùng 177 và 178:

Văn phòng vệ sinh Shakujii   
ĐT: 03-3928-1353

Túi phân loạiTúi phân loại

Rác tái 
tạo được
Rác tái 
tạo được

Rác tái 
tạo được
Rác tái 
tạo được

Rác tái 
tạo được
Rác tái 
tạo được

Rác tái 
tạo được
Rác tái 
tạo được

Rác tái 
tạo được
Rác tái 
tạo được

Rác tái 
tạo được
Rác tái 
tạo được

Rác tái 
tạo được
Rác tái 
tạo được

Vẫn thu gom ngay 
cả trời mưa

Báo

Tạp chí

Thùng carton
Túi giấy, hộp bánh 
kẹo, giấy ghi chú

Hộp giấy 
(đựng đồ uống)

* Những loại có giấy 
nhôm lót bên trong 
cũng được chấp nhận.

・ Vui lòng dùng dây buộc lại trước khi đem đổ.
・ Mảnh giấy nhỏ như giấy ghi chú và vỏ hộp nhỏ có 

thể kẹp chung với tạp chí, v.v. hoặc bỏ vào túi giấy 
(loại không có phủ nylon bên ngoài).
・ Vui lòng tháo phần nylon ra khỏi bì thư có cửa sổ 

hoặc hộp khăn giấy trước khi đem đổ. 
 (phần nylon được chuyển qua rác cháy được) 

(đựng đồ ăn và 
đồ uống)

Chai Lon

① Tháo nắp. ② Đổ nước vào nhẹ 
nhàng và để ráo nước.

① Đổ nước vào nhẹ 
nhàng và để ráo nước.

② Đập dẹp nhẹ 
nhàng.

Những chai lon còn sót nước hay có rác bên trong, chai lon quá bẩn, chai lon có hóa chất bên trong sẽ không được xem là 
rác tái tạo được khi thu gom.

① Tháo nắp và nhãn.

※ Nắp và nhãn sẽ được chuyển qua “Thu gom 
đồ đựng và bao bì bằng nhựa”

② Đổ nước vào nhẹ 
nhàng và để ráo nước.

③ Đập dẹp nhẹ 
nhàng.

Rác thải nhà 
bếp

Băng video, CD, MD, 
v.v…

Hộp đựng thức 
ăn bằng nhựa

Sản phẩm cao 
su, đồ da

Bọt biển Chất khử nước, 
Chất giữ lạnh

Giấy không được 
xếp vào giấy cũ

1. Vui lòng phân loại rác tái tạo được và rác thải theo từng loại rác trước khi 
đổ. Rác chưa được phân loại sẽ không được thu gom.

2. Vui lòng mang rác cháy được, rác không cháy được, đồ đựng và bao bì bằng 
nhựa, giấy cũ đến điểm thu gom trước 8 giờ sáng. Vui lòng mang chai, lon 
và chai nhựa đến điểm thu gom trước 9 giờ sáng.

3. Vui lòng không đặt những thứ không phải rác tái tạo được và rác thải ở 
xung quanh điểm thu gom. 

4. Có tính phí đối với hộ gia đình bỏ trên 3 túi rác loại 45 lít trong một lần.

Quy tắc đổ rác tái tạo được và rác thải Liên hệ
Để biết thêm thông tin về mục 7 
đến 10:

Ban vệ sinh và tái chế
ĐT: 03-5984-1097

2 lần/tuần

Rác cháy 
được

ThứThứ

Dấu phân biệt

Túi, màng phim
Vật liệu đệm 

(không bao gồm 
dạng hạt), xốp

Nắp, nhãn chai 
nhựa

Loại bỏ nhẹ nhàng 
chất bẩn.Khay và các vật liệu 

chứa đựng khác

Dấu phân biệt

* Nếu không thể làm sạch 
chất bẩn hoặc mùi thì xem 
là “rác cháy được”.

・ Vui lòng làm sạch bằng cách giặt, v.v...
・ Vui lòng cho vào túi trong suốt hoặc 

túi mờ rồi đem đổ.

Loại rác chấp nhận
Tất cả mọi thứ mặc trên người 
như áo sơ mi, đồ lót, jean, mền 
mỏng, ra trải giường

Loại rác không chấp nhận
Sản phẩm cao su, loại bị dính dầu, 
thảm, mền dày, thú bông, cặp, giày 
dép, v.v…

Loại rác chấp nhận Loại rác không chấp nhận

① Làm nguội dầu.
② Đổ dầu vào chai nhựa.
③ Đóng chặt nắp.
※ Những sản phẩm chưa khui thì để nguyên 

và đem đổ.

Dầu thực vật 
(dầu trộn salad, dầu mè, 

dầu ô liu, v.v.)

Mỡ động vật như mỡ heo, nước 
sốt, nước tương, dầu cọ, dầu 

hỏa, dầu động cơ, v.v…

Vui lòng cho vào thùng thu gom đặt trong các cơ sở của quận, 
các cửa hàng hợp tác thu gom và cửa hàng đồ điện.

Pin khô Pin sạc lại

Đồ điện gia 
dụng loại nhỏ

(13 loại)

① Điện thoại di động ② Máy nghe 
nhạc bỏ túi

③ Thiết bị chơi game bỏ túi ⑤ Máy quay phim 
bỏ túi

⑥ Thiết bị điều 
hướng bỏ túi

⑦ Kim từ điển ⑧ Máy tính

④ Máy ảnh kỹ thuật số

⑨ Bộ đổi điện AC

Đăng ký thu gom

Rác thải kích 
thước lớn 

(Có thu phí)

※ Có kích thước cạnh 
từ 30cm trở lên

Trung tâm tiếp nhận rác thải kích thước lớn

Hoạt động từ Thứ hai đến Thứ bảy (trừ ngày đầu năm và cuối năm) 
từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối.

ĐT: 03-5703-5399

※Có một số rác thải kích thước lớn được tái sử dụng.
　Dù đã được tháo rời hay cắt thì những rác này vẫn được coi là rác thải kích thước lớn.

Bạn có thể đăng ký trực tuyến (tiếp nhận 24/24 giờ)
Gõ từ khóa “粗大ゴミ (Rác thải kích thước lớn)” trong ô tìm kiếm trên trang chủ của quận.

Rác độc hại và rác nguy hiểm
Bình gas, các sản phẩm dầu khí, hóa chất, sơn, bột kim loại, pin, v.v…

Các loại rác quận không thể thu gom vận chuyển 
và xử lý
Ô tô, linh kiện ô tô, xe máy, lốp xe, đàn piano, bình chữa cháy, két sắt 
chống cháy, đá, đất, cát, khối lớn, miếng bê tông, bùn, chất lỏng, phế 
liệu rác xây dựng, v.v…

Vui lòng liên hệ nhà sản 
xuất, cửa hàng mà bạn mua 
sản phẩm đầu tiên hoặc các 

công ty chuyên môn.

Máy tính cá nhân
Các nhà sản xuất sẽ thu gom và tái chế máy tính cá nhân. 
Vui lòng liên hệ với nhà sản xuất để biết thông tin về phương pháp thu gom. 
Nếu không rõ nhà sản xuất, vui lòng liên hệ 
Hiệp hội xúc tiến 3R trên máy 
tính cá nhân 

(ĐT: 03-5282-7685)

Ti vi, Máy điều hòa, Tủ lạnh, Tủ đông
Máy giặt, Máy sấy quần áo
Vui lòng liên lạc Trung tâm Tiếp nhận Tái chế Điện gia dụng.

☎ 03-5296-7200 (đến thứ bảy ngày 28.5.2022)

☎ 0570-087200 (từ thứ hai ngày 30.5.2022)※ Nắp bằng nhựa được chuyển qua đồ 
đựng và bao bì bằng nhựa

※ Nắp bằng kim loại được chuyển qua 
“rác không cháy được”

Ứng dụng phân 
loại rác tái tạo được 

và rác thải

Vui lòng cho vào túi 
trong suốt hoặc túi 
mờ và mang đến 
điểm thu gom.

Vui lòng mang đến 
điểm thu gom.

Vui lòng cho vào túi 
lưới do quận cung 
cấp vào buổi sáng 
của ngày thu gom.
(Chú ý không gây 
tiếng động) 

Thủy tinh, gốm 
sứ, chai vỡ Đèn huỳnh 

quang
Kim loại

Sản phẩm 
điện gia 

dụng nhỏ

Vỏ chai, vỏ lon 
đựng thuốc, dầu, 
mỹ phẩm (màu 
trắng sữa), sơn

Túi chườm 
nóng

Dù

(Sử dụng hết bên trong)

Bật lửa, lon xịt
Lon gas

⑩ Thiết bị liên lạc 
máy tính bảng

⑪ Máy ghi âm ⑫ Bộ nhớ phụ
(USB, ổ cứng di động, thẻ nhớ)

⑬ Máy cạo râu

1

・ Cố gắng tháo rời phần cháy được (vải, nhựa, v.v…) ra khỏi phần kim loại nếu trong rác có cả phần cháy được và kim loại.
・ Những vật sắt nhọn như xiên nên được bọc bằng giấy và ghi chú là “nguy hiểm”.

LầnLần

1 lần/tuần

Chai nhựa

ThứThứ

6

2 lần/tháng

Rác không 
cháy được

2

1 lần/tuần

Đồ đựng và bao 
bì bằng nhựa

ThứThứ

3

1 lần/tuần

Giấy cũ

ThứThứ

4

1 lần/tuần

Chai và lon

ThứThứ

5

Rác tái 
tạo được
Rác tái 
tạo được

※ Nếu không thể vứt tại điểm thu gom, hãy bọc cách điện và đổ cùng rác không cháy được.

Có tính phí tái chế 
và phí thu gom vận 

chuyển.

Vui lòng cho vào 
thùng chứa thu 
gom đặt tại điểm 
thu gom vào đúng 
ngày giờ thu gom.

Vui lòng mang 
đến địa điểm quy 
định vào thời gian 
quy định trong 
ngày thu gom.

Quận không 
thu gom

Quần áo và 
vải cũ

Dầu ăn đã 
qua sử dụng

7

8

9
Pin điện

Điểm thu gomĐiểm thu gom

Ngày thu gom   GiờNgày thu gom   Giờ

Điểm thu gomĐiểm thu gom

Chúng tôi 
không thu 

gom

10

Điểm thu gomĐiểm thu gom

ThứThứ

Điểm thu gomĐiểm thu gom

Ngày thu gom   GiờNgày thu gom   Giờ

Bóng đèn LED 
ánh sáng trắng

ThứThứ

Bạn cũng có thể tìm thông tin về rác trên Ứng dụng phân 
loại rác tái tạo được và rác thải Quận Nerima!

Dành cho iPhone Dành cho Android

Để biết thêm thông tin về mục 1 đến 6, vui lòng 
liên hệ văn phòng bên dưới.
Những người sống trong khu vực có mã vùng 176 và 179:

Văn phòng vệ sinh Nerima 
ĐT: 03-3992-7141
Những người sống trong khu vực có mã vùng 177 và 178:

Văn phòng vệ sinh Shakujii   
ĐT: 03-3928-1353

Túi phân loạiTúi phân loại

Rác tái 
tạo được
Rác tái 
tạo được

Rác tái 
tạo được
Rác tái 
tạo được

Rác tái 
tạo được
Rác tái 
tạo được

Rác tái 
tạo được
Rác tái 
tạo được

Rác tái 
tạo được
Rác tái 
tạo được

Rác tái 
tạo được
Rác tái 
tạo được

Rác tái 
tạo được
Rác tái 
tạo được

Vẫn thu gom ngay 
cả trời mưa

Báo

Tạp chí

Thùng carton
Túi giấy, hộp bánh 
kẹo, giấy ghi chú

Hộp giấy 
(đựng đồ uống)

* Những loại có giấy 
nhôm lót bên trong 
cũng được chấp nhận.

・ Vui lòng dùng dây buộc lại trước khi đem đổ.
・ Mảnh giấy nhỏ như giấy ghi chú và vỏ hộp nhỏ có 

thể kẹp chung với tạp chí, v.v. hoặc bỏ vào túi giấy 
(loại không có phủ nylon bên ngoài).
・ Vui lòng tháo phần nylon ra khỏi bì thư có cửa sổ 

hoặc hộp khăn giấy trước khi đem đổ. 
 (phần nylon được chuyển qua rác cháy được) 

(đựng đồ ăn và 
đồ uống)

Chai Lon

① Tháo nắp. ② Đổ nước vào nhẹ 
nhàng và để ráo nước.

① Đổ nước vào nhẹ 
nhàng và để ráo nước.

② Đập dẹp nhẹ 
nhàng.

Những chai lon còn sót nước hay có rác bên trong, chai lon quá bẩn, chai lon có hóa chất bên trong sẽ không được xem là 
rác tái tạo được khi thu gom.

① Tháo nắp và nhãn.

※ Nắp và nhãn sẽ được chuyển qua “Thu gom 
đồ đựng và bao bì bằng nhựa”

② Đổ nước vào nhẹ 
nhàng và để ráo nước.

③ Đập dẹp nhẹ 
nhàng.

Rác thải nhà 
bếp

Băng video, CD, MD, 
v.v…

Hộp đựng thức 
ăn bằng nhựa

Sản phẩm cao 
su, đồ da

Bọt biển Chất khử nước, 
Chất giữ lạnh

Giấy không được 
xếp vào giấy cũ

1. Vui lòng phân loại rác tái tạo được và rác thải theo từng loại rác trước khi 
đổ. Rác chưa được phân loại sẽ không được thu gom.

2. Vui lòng mang rác cháy được, rác không cháy được, đồ đựng và bao bì bằng 
nhựa, giấy cũ đến điểm thu gom trước 8 giờ sáng. Vui lòng mang chai, lon 
và chai nhựa đến điểm thu gom trước 9 giờ sáng.

3. Vui lòng không đặt những thứ không phải rác tái tạo được và rác thải ở 
xung quanh điểm thu gom. 

4. Có tính phí đối với hộ gia đình bỏ trên 3 túi rác loại 45 lít trong một lần.

Quy tắc đổ rác tái tạo được và rác thải Liên hệ
Để biết thêm thông tin về mục 7 
đến 10:

Ban vệ sinh và tái chế
ĐT: 03-5984-1097

2 lần/tuần

Rác cháy 
được

ThứThứ

Dấu phân biệt

Túi, màng phim
Vật liệu đệm 

(không bao gồm 
dạng hạt), xốp

Nắp, nhãn chai 
nhựa

Loại bỏ nhẹ nhàng 
chất bẩn.Khay và các vật liệu 

chứa đựng khác

Dấu phân biệt

* Nếu không thể làm sạch 
chất bẩn hoặc mùi thì xem 
là “rác cháy được”.

・ Vui lòng làm sạch bằng cách giặt, v.v...
・ Vui lòng cho vào túi trong suốt hoặc 

túi mờ rồi đem đổ.

Loại rác chấp nhận
Tất cả mọi thứ mặc trên người 
như áo sơ mi, đồ lót, jean, mền 
mỏng, ra trải giường

Loại rác không chấp nhận
Sản phẩm cao su, loại bị dính dầu, 
thảm, mền dày, thú bông, cặp, giày 
dép, v.v…

Loại rác chấp nhận Loại rác không chấp nhận

① Làm nguội dầu.
② Đổ dầu vào chai nhựa.
③ Đóng chặt nắp.
※ Những sản phẩm chưa khui thì để nguyên 

và đem đổ.

Dầu thực vật 
(dầu trộn salad, dầu mè, 

dầu ô liu, v.v.)

Mỡ động vật như mỡ heo, nước 
sốt, nước tương, dầu cọ, dầu 

hỏa, dầu động cơ, v.v…

Vui lòng cho vào thùng thu gom đặt trong các cơ sở của quận, 
các cửa hàng hợp tác thu gom và cửa hàng đồ điện.

Pin khô Pin sạc lại

Đồ điện gia 
dụng loại nhỏ

(13 loại)

① Điện thoại di động ② Máy nghe 
nhạc bỏ túi

③ Thiết bị chơi game bỏ túi ⑤ Máy quay phim 
bỏ túi

⑥ Thiết bị điều 
hướng bỏ túi

⑦ Kim từ điển ⑧ Máy tính

④ Máy ảnh kỹ thuật số

⑨ Bộ đổi điện AC

Đăng ký thu gom

Rác thải kích 
thước lớn 

(Có thu phí)

※ Có kích thước cạnh 
từ 30cm trở lên

Trung tâm tiếp nhận rác thải kích thước lớn

Hoạt động từ Thứ hai đến Thứ bảy (trừ ngày đầu năm và cuối năm) 
từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối.

ĐT: 03-5703-5399

※Có một số rác thải kích thước lớn được tái sử dụng.
　Dù đã được tháo rời hay cắt thì những rác này vẫn được coi là rác thải kích thước lớn.

Bạn có thể đăng ký trực tuyến (tiếp nhận 24/24 giờ)
Gõ từ khóa “粗大ゴミ (Rác thải kích thước lớn)” trong ô tìm kiếm trên trang chủ của quận.

Rác độc hại và rác nguy hiểm
Bình gas, các sản phẩm dầu khí, hóa chất, sơn, bột kim loại, pin, v.v…

Các loại rác quận không thể thu gom vận chuyển 
và xử lý
Ô tô, linh kiện ô tô, xe máy, lốp xe, đàn piano, bình chữa cháy, két sắt 
chống cháy, đá, đất, cát, khối lớn, miếng bê tông, bùn, chất lỏng, phế 
liệu rác xây dựng, v.v…

Vui lòng liên hệ nhà sản 
xuất, cửa hàng mà bạn mua 
sản phẩm đầu tiên hoặc các 

công ty chuyên môn.

Máy tính cá nhân
Các nhà sản xuất sẽ thu gom và tái chế máy tính cá nhân. 
Vui lòng liên hệ với nhà sản xuất để biết thông tin về phương pháp thu gom. 
Nếu không rõ nhà sản xuất, vui lòng liên hệ 
Hiệp hội xúc tiến 3R trên máy 
tính cá nhân 

(ĐT: 03-5282-7685)

Ti vi, Máy điều hòa, Tủ lạnh, Tủ đông
Máy giặt, Máy sấy quần áo
Vui lòng liên lạc Trung tâm Tiếp nhận Tái chế Điện gia dụng.

☎ 03-5296-7200 (đến thứ bảy ngày 28.5.2022)

☎ 0570-087200 (từ thứ hai ngày 30.5.2022)※ Nắp bằng nhựa được chuyển qua đồ 
đựng và bao bì bằng nhựa

※ Nắp bằng kim loại được chuyển qua 
“rác không cháy được”

Ứng dụng phân 
loại rác tái tạo được 

và rác thải

Vui lòng cho vào túi 
trong suốt hoặc túi 
mờ và mang đến 
điểm thu gom.

Vui lòng mang đến 
điểm thu gom.

Vui lòng cho vào túi 
lưới do quận cung 
cấp vào buổi sáng 
của ngày thu gom.
(Chú ý không gây 
tiếng động) 

Thủy tinh, gốm 
sứ, chai vỡ Đèn huỳnh 

quang
Kim loại

Sản phẩm 
điện gia 

dụng nhỏ

Vỏ chai, vỏ lon 
đựng thuốc, dầu, 
mỹ phẩm (màu 
trắng sữa), sơn

Túi chườm 
nóng

Dù

(Sử dụng hết bên trong)

Bật lửa, lon xịt
Lon gas

⑩ Thiết bị liên lạc 
máy tính bảng

⑪ Máy ghi âm ⑫ Bộ nhớ phụ
(USB, ổ cứng di động, thẻ nhớ)

⑬ Máy cạo râu

1

・ Cố gắng tháo rời phần cháy được (vải, nhựa, v.v…) ra khỏi phần kim loại nếu trong rác có cả phần cháy được và kim loại.
・ Những vật sắt nhọn như xiên nên được bọc bằng giấy và ghi chú là “nguy hiểm”.

LầnLần

1 lần/tuần

Chai nhựa

ThứThứ

6

2 lần/tháng

Rác không 
cháy được

2

1 lần/tuần

Đồ đựng và bao 
bì bằng nhựa

ThứThứ

3

1 lần/tuần

Giấy cũ

ThứThứ

4

1 lần/tuần

Chai và lon

ThứThứ

5

Rác tái 
tạo được
Rác tái 
tạo được

※ Nếu không thể vứt tại điểm thu gom, hãy bọc cách điện và đổ cùng rác không cháy được.

Có tính phí tái chế 
và phí thu gom vận 

chuyển.

Vui lòng cho vào 
thùng chứa thu 
gom đặt tại điểm 
thu gom vào đúng 
ngày giờ thu gom.

Vui lòng mang 
đến địa điểm quy 
định vào thời gian 
quy định trong 
ngày thu gom.

Quận không 
thu gom

Quần áo và 
vải cũ

Dầu ăn đã 
qua sử dụng

7

8

9
Pin điện

Điểm thu gomĐiểm thu gom

Ngày thu gom   GiờNgày thu gom   Giờ

Điểm thu gomĐiểm thu gom

Chúng tôi 
không thu 

gom

10

Điểm thu gomĐiểm thu gom

ThứThứ

Điểm thu gomĐiểm thu gom

Ngày thu gom   GiờNgày thu gom   Giờ

Bóng đèn LED 
ánh sáng trắng

ThứThứ

Bạn cũng có thể tìm thông tin về rác trên Ứng dụng phân 
loại rác tái tạo được và rác thải Quận Nerima!

Dành cho iPhone Dành cho Android

Để biết thêm thông tin về mục 1 đến 6, vui lòng 
liên hệ văn phòng bên dưới.
Những người sống trong khu vực có mã vùng 176 và 179:

Văn phòng vệ sinh Nerima 
ĐT: 03-3992-7141
Những người sống trong khu vực có mã vùng 177 và 178:

Văn phòng vệ sinh Shakujii   
ĐT: 03-3928-1353

Túi phân loạiTúi phân loại

Rác tái 
tạo được
Rác tái 
tạo được

Rác tái 
tạo được
Rác tái 
tạo được

Rác tái 
tạo được
Rác tái 
tạo được

Rác tái 
tạo được
Rác tái 
tạo được

Rác tái 
tạo được
Rác tái 
tạo được

Rác tái 
tạo được
Rác tái 
tạo được

Rác tái 
tạo được
Rác tái 
tạo được

Vẫn thu gom ngay 
cả trời mưa

Báo

Tạp chí

Thùng carton
Túi giấy, hộp bánh 
kẹo, giấy ghi chú

Hộp giấy 
(đựng đồ uống)

* Những loại có giấy 
nhôm lót bên trong 
cũng được chấp nhận.

・ Vui lòng dùng dây buộc lại trước khi đem đổ.
・ Mảnh giấy nhỏ như giấy ghi chú và vỏ hộp nhỏ có 

thể kẹp chung với tạp chí, v.v. hoặc bỏ vào túi giấy 
(loại không có phủ nylon bên ngoài).
・ Vui lòng tháo phần nylon ra khỏi bì thư có cửa sổ 

hoặc hộp khăn giấy trước khi đem đổ. 
 (phần nylon được chuyển qua rác cháy được) 

(đựng đồ ăn và 
đồ uống)

Chai Lon

① Tháo nắp. ② Đổ nước vào nhẹ 
nhàng và để ráo nước.

① Đổ nước vào nhẹ 
nhàng và để ráo nước.

② Đập dẹp nhẹ 
nhàng.

Những chai lon còn sót nước hay có rác bên trong, chai lon quá bẩn, chai lon có hóa chất bên trong sẽ không được xem là 
rác tái tạo được khi thu gom.

① Tháo nắp và nhãn.

※ Nắp và nhãn sẽ được chuyển qua “Thu gom 
đồ đựng và bao bì bằng nhựa”

② Đổ nước vào nhẹ 
nhàng và để ráo nước.

③ Đập dẹp nhẹ 
nhàng.

Rác thải nhà 
bếp

Băng video, CD, MD, 
v.v…

Hộp đựng thức 
ăn bằng nhựa

Sản phẩm cao 
su, đồ da

Bọt biển Chất khử nước, 
Chất giữ lạnh

Giấy không được 
xếp vào giấy cũ

1. Vui lòng phân loại rác tái tạo được và rác thải theo từng loại rác trước khi 
đổ. Rác chưa được phân loại sẽ không được thu gom.

2. Vui lòng mang rác cháy được, rác không cháy được, đồ đựng và bao bì bằng 
nhựa, giấy cũ đến điểm thu gom trước 8 giờ sáng. Vui lòng mang chai, lon 
và chai nhựa đến điểm thu gom trước 9 giờ sáng.

3. Vui lòng không đặt những thứ không phải rác tái tạo được và rác thải ở 
xung quanh điểm thu gom. 

4. Có tính phí đối với hộ gia đình bỏ trên 3 túi rác loại 45 lít trong một lần.

Quy tắc đổ rác tái tạo được và rác thải Liên hệ
Để biết thêm thông tin về mục 7 
đến 10:

Ban vệ sinh và tái chế
ĐT: 03-5984-1097

2 lần/tuần

Rác cháy 
được

ThứThứ

Dấu phân biệt

Túi, màng phim
Vật liệu đệm 

(không bao gồm 
dạng hạt), xốp

Nắp, nhãn chai 
nhựa

Loại bỏ nhẹ nhàng 
chất bẩn.Khay và các vật liệu 

chứa đựng khác

Dấu phân biệt

* Nếu không thể làm sạch 
chất bẩn hoặc mùi thì xem 
là “rác cháy được”.

・ Vui lòng làm sạch bằng cách giặt, v.v...
・ Vui lòng cho vào túi trong suốt hoặc 

túi mờ rồi đem đổ.

Loại rác chấp nhận
Tất cả mọi thứ mặc trên người 
như áo sơ mi, đồ lót, jean, mền 
mỏng, ra trải giường

Loại rác không chấp nhận
Sản phẩm cao su, loại bị dính dầu, 
thảm, mền dày, thú bông, cặp, giày 
dép, v.v…

Loại rác chấp nhận Loại rác không chấp nhận

① Làm nguội dầu.
② Đổ dầu vào chai nhựa.
③ Đóng chặt nắp.
※ Những sản phẩm chưa khui thì để nguyên 

và đem đổ.

Dầu thực vật 
(dầu trộn salad, dầu mè, 

dầu ô liu, v.v.)

Mỡ động vật như mỡ heo, nước 
sốt, nước tương, dầu cọ, dầu 

hỏa, dầu động cơ, v.v…

Vui lòng cho vào thùng thu gom đặt trong các cơ sở của quận, 
các cửa hàng hợp tác thu gom và cửa hàng đồ điện.

Pin khô Pin sạc lại

Đồ điện gia 
dụng loại nhỏ

(13 loại)

① Điện thoại di động ② Máy nghe 
nhạc bỏ túi

③ Thiết bị chơi game bỏ túi ⑤ Máy quay phim 
bỏ túi

⑥ Thiết bị điều 
hướng bỏ túi

⑦ Kim từ điển ⑧ Máy tính

④ Máy ảnh kỹ thuật số

⑨ Bộ đổi điện AC

Đăng ký thu gom

Rác thải kích 
thước lớn 

(Có thu phí)

※ Có kích thước cạnh 
từ 30cm trở lên

Trung tâm tiếp nhận rác thải kích thước lớn

Hoạt động từ Thứ hai đến Thứ bảy (trừ ngày đầu năm và cuối năm) 
từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối.

ĐT: 03-5703-5399

※Có một số rác thải kích thước lớn được tái sử dụng.
　Dù đã được tháo rời hay cắt thì những rác này vẫn được coi là rác thải kích thước lớn.

Bạn có thể đăng ký trực tuyến (tiếp nhận 24/24 giờ)
Gõ từ khóa “粗大ゴミ (Rác thải kích thước lớn)” trong ô tìm kiếm trên trang chủ của quận.

Rác độc hại và rác nguy hiểm
Bình gas, các sản phẩm dầu khí, hóa chất, sơn, bột kim loại, pin, v.v…

Các loại rác quận không thể thu gom vận chuyển 
và xử lý
Ô tô, linh kiện ô tô, xe máy, lốp xe, đàn piano, bình chữa cháy, két sắt 
chống cháy, đá, đất, cát, khối lớn, miếng bê tông, bùn, chất lỏng, phế 
liệu rác xây dựng, v.v…

Vui lòng liên hệ nhà sản 
xuất, cửa hàng mà bạn mua 
sản phẩm đầu tiên hoặc các 

công ty chuyên môn.

Máy tính cá nhân
Các nhà sản xuất sẽ thu gom và tái chế máy tính cá nhân. 
Vui lòng liên hệ với nhà sản xuất để biết thông tin về phương pháp thu gom. 
Nếu không rõ nhà sản xuất, vui lòng liên hệ 
Hiệp hội xúc tiến 3R trên máy 
tính cá nhân 

(ĐT: 03-5282-7685)

Ti vi, Máy điều hòa, Tủ lạnh, Tủ đông
Máy giặt, Máy sấy quần áo
Vui lòng liên lạc Trung tâm Tiếp nhận Tái chế Điện gia dụng.

☎ 03-5296-7200 (đến thứ bảy ngày 28.5.2022)

☎ 0570-087200 (từ thứ hai ngày 30.5.2022)※ Nắp bằng nhựa được chuyển qua đồ 
đựng và bao bì bằng nhựa

※ Nắp bằng kim loại được chuyển qua 
“rác không cháy được”

Ứng dụng phân 
loại rác tái tạo được 

và rác thải

Vui lòng cho vào túi 
trong suốt hoặc túi 
mờ và mang đến 
điểm thu gom.

Vui lòng mang đến 
điểm thu gom.

Vui lòng cho vào túi 
lưới do quận cung 
cấp vào buổi sáng 
của ngày thu gom.
(Chú ý không gây 
tiếng động) 

Thủy tinh, gốm 
sứ, chai vỡ Đèn huỳnh 

quang
Kim loại

Sản phẩm 
điện gia 

dụng nhỏ

Vỏ chai, vỏ lon 
đựng thuốc, dầu, 
mỹ phẩm (màu 
trắng sữa), sơn

Túi chườm 
nóng

Dù

(Sử dụng hết bên trong)

Bật lửa, lon xịt
Lon gas

⑩ Thiết bị liên lạc 
máy tính bảng

⑪ Máy ghi âm ⑫ Bộ nhớ phụ
(USB, ổ cứng di động, thẻ nhớ)

⑬ Máy cạo râu

1

・ Cố gắng tháo rời phần cháy được (vải, nhựa, v.v…) ra khỏi phần kim loại nếu trong rác có cả phần cháy được và kim loại.
・ Những vật sắt nhọn như xiên nên được bọc bằng giấy và ghi chú là “nguy hiểm”.

LầnLần

1 lần/tuần

Chai nhựa

ThứThứ

6

2 lần/tháng

Rác không 
cháy được

2

1 lần/tuần

Đồ đựng và bao 
bì bằng nhựa

ThứThứ

3

1 lần/tuần

Giấy cũ

ThứThứ

4

1 lần/tuần

Chai và lon

ThứThứ

5

Rác tái 
tạo được
Rác tái 
tạo được

※ Nếu không thể vứt tại điểm thu gom, hãy bọc cách điện và đổ cùng rác không cháy được.

Có tính phí tái chế 
và phí thu gom vận 

chuyển.

Vui lòng cho vào 
thùng chứa thu 
gom đặt tại điểm 
thu gom vào đúng 
ngày giờ thu gom.

Vui lòng mang 
đến địa điểm quy 
định vào thời gian 
quy định trong 
ngày thu gom.

Quận không 
thu gom

Quần áo và 
vải cũ

Dầu ăn đã 
qua sử dụng

7

8

9
Pin điện

Điểm thu gomĐiểm thu gom

Ngày thu gom   GiờNgày thu gom   Giờ

Điểm thu gomĐiểm thu gom

Chúng tôi 
không thu 

gom

10

Điểm thu gomĐiểm thu gom

ThứThứ

Điểm thu gomĐiểm thu gom

Ngày thu gom   GiờNgày thu gom   Giờ

Bóng đèn LED 
ánh sáng trắng

ThứThứ

Bạn cũng có thể tìm thông tin về rác trên Ứng dụng phân 
loại rác tái tạo được và rác thải Quận Nerima!

Dành cho iPhone Dành cho Android

Để biết thêm thông tin về mục 1 đến 6, vui lòng 
liên hệ văn phòng bên dưới.
Những người sống trong khu vực có mã vùng 176 và 179:

Văn phòng vệ sinh Nerima 
ĐT: 03-3992-7141
Những người sống trong khu vực có mã vùng 177 và 178:

Văn phòng vệ sinh Shakujii   
ĐT: 03-3928-1353

Túi phân loạiTúi phân loại

Rác tái 
tạo được
Rác tái 
tạo được

Rác tái 
tạo được
Rác tái 
tạo được

Rác tái 
tạo được
Rác tái 
tạo được

Rác tái 
tạo được
Rác tái 
tạo được

Rác tái 
tạo được
Rác tái 
tạo được

Rác tái 
tạo được
Rác tái 
tạo được

Rác tái 
tạo được
Rác tái 
tạo được

�������������

Vẫn thu gom ngay 
cả trời mưa

Báo

Tạp chí

Thùng carton
Túi giấy, hộp bánh 
kẹo, giấy ghi chú

Hộp giấy 
(đựng đồ uống)

* Những loại có giấy 
nhôm lót bên trong 
cũng được chấp nhận.

・ Vui lòng dùng dây buộc lại trước khi đem đổ.
・ Mảnh giấy nhỏ như giấy ghi chú và vỏ hộp nhỏ có 

thể kẹp chung với tạp chí, v.v. hoặc bỏ vào túi giấy 
(loại không có phủ nylon bên ngoài).
・ Vui lòng tháo phần nylon ra khỏi bì thư có cửa sổ 

hoặc hộp khăn giấy trước khi đem đổ. 
 (phần nylon được chuyển qua rác cháy được) 

(đựng đồ ăn và 
đồ uống)

Chai Lon

① Tháo nắp. ② Đổ nước vào nhẹ 
nhàng và để ráo nước.

① Đổ nước vào nhẹ 
nhàng và để ráo nước.

② Đập dẹp nhẹ 
nhàng.

Những chai lon còn sót nước hay có rác bên trong, chai lon quá bẩn, chai lon có hóa chất bên trong sẽ không được xem là 
rác tái tạo được khi thu gom.

① Tháo nắp và nhãn.

※ Nắp và nhãn sẽ được chuyển qua “Thu gom 
đồ đựng và bao bì bằng nhựa”

② Đổ nước vào nhẹ 
nhàng và để ráo nước.

③ Đập dẹp nhẹ 
nhàng.

Rác thải nhà 
bếp

Băng video, CD, MD, 
v.v…

Hộp đựng thức 
ăn bằng nhựa

Sản phẩm cao 
su, đồ da

Bọt biển Chất khử nước, 
Chất giữ lạnh

Giấy không được 
xếp vào giấy cũ

1. Vui lòng phân loại rác tái tạo được và rác thải theo từng loại rác trước khi 
đổ. Rác chưa được phân loại sẽ không được thu gom.

2. Vui lòng mang rác cháy được, rác không cháy được, đồ đựng và bao bì bằng 
nhựa, giấy cũ đến điểm thu gom trước 8 giờ sáng. Vui lòng mang chai, lon 
và chai nhựa đến điểm thu gom trước 9 giờ sáng.

3. Vui lòng không đặt những thứ không phải rác tái tạo được và rác thải ở 
xung quanh điểm thu gom. 

4. Có tính phí đối với hộ gia đình bỏ trên 3 túi rác loại 45 lít trong một lần.

Quy tắc đổ rác tái tạo được và rác thải Liên hệ
Để biết thêm thông tin về mục 7 
đến 10:

Ban vệ sinh và tái chế
ĐT: 03-5984-1097

2 lần/tuần

Rác cháy 
được

ThứThứ

Dấu phân biệt

Túi, màng phim
Vật liệu đệm 

(không bao gồm 
dạng hạt), xốp

Nắp, nhãn chai 
nhựa

Loại bỏ nhẹ nhàng 
chất bẩn.Khay và các vật liệu 

chứa đựng khác

Dấu phân biệt

* Nếu không thể làm sạch 
chất bẩn hoặc mùi thì xem 
là “rác cháy được”.

・ Vui lòng làm sạch bằng cách giặt, v.v...
・ Vui lòng cho vào túi trong suốt hoặc 

túi mờ rồi đem đổ.

Loại rác chấp nhận
Tất cả mọi thứ mặc trên người 
như áo sơ mi, đồ lót, jean, mền 
mỏng, ra trải giường

Loại rác không chấp nhận
Sản phẩm cao su, loại bị dính dầu, 
thảm, mền dày, thú bông, cặp, giày 
dép, v.v…

Loại rác chấp nhận Loại rác không chấp nhận

① Làm nguội dầu.
② Đổ dầu vào chai nhựa.
③ Đóng chặt nắp.
※ Những sản phẩm chưa khui thì để nguyên 

và đem đổ.

Dầu thực vật 
(dầu trộn salad, dầu mè, 

dầu ô liu, v.v.)

Mỡ động vật như mỡ heo, nước 
sốt, nước tương, dầu cọ, dầu 

hỏa, dầu động cơ, v.v…

Vui lòng cho vào thùng thu gom đặt trong các cơ sở của quận, 
các cửa hàng hợp tác thu gom và cửa hàng đồ điện.

Pin khô Pin sạc lại

Đồ điện gia 
dụng loại nhỏ

(13 loại)

① Điện thoại di động ② Máy nghe 
nhạc bỏ túi

③ Thiết bị chơi game bỏ túi ⑤ Máy quay phim 
bỏ túi

⑥ Thiết bị điều 
hướng bỏ túi

⑦ Kim từ điển ⑧ Máy tính

④ Máy ảnh kỹ thuật số

⑨ Bộ đổi điện AC

Đăng ký thu gom

Rác thải kích 
thước lớn 

(Có thu phí)

※ Có kích thước cạnh 
từ 30cm trở lên

Trung tâm tiếp nhận rác thải kích thước lớn

Hoạt động từ Thứ hai đến Thứ bảy (trừ ngày đầu năm và cuối năm) 
từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối.

ĐT: 03-5703-5399

※Có một số rác thải kích thước lớn được tái sử dụng.
　Dù đã được tháo rời hay cắt thì những rác này vẫn được coi là rác thải kích thước lớn.

Bạn có thể đăng ký trực tuyến (tiếp nhận 24/24 giờ)
Gõ từ khóa “粗大ゴミ (Rác thải kích thước lớn)” trong ô tìm kiếm trên trang chủ của quận.

Rác độc hại và rác nguy hiểm
Bình gas, các sản phẩm dầu khí, hóa chất, sơn, bột kim loại, pin, v.v…

Các loại rác quận không thể thu gom vận chuyển 
và xử lý
Ô tô, linh kiện ô tô, xe máy, lốp xe, đàn piano, bình chữa cháy, két sắt 
chống cháy, đá, đất, cát, khối lớn, miếng bê tông, bùn, chất lỏng, phế 
liệu rác xây dựng, v.v…

Vui lòng liên hệ nhà sản 
xuất, cửa hàng mà bạn mua 
sản phẩm đầu tiên hoặc các 

công ty chuyên môn.

Máy tính cá nhân
Các nhà sản xuất sẽ thu gom và tái chế máy tính cá nhân. 
Vui lòng liên hệ với nhà sản xuất để biết thông tin về phương pháp thu gom. 
Nếu không rõ nhà sản xuất, vui lòng liên hệ 
Hiệp hội xúc tiến 3R trên máy 
tính cá nhân 

(ĐT: 03-5282-7685)

Ti vi, Máy điều hòa, Tủ lạnh, Tủ đông
Máy giặt, Máy sấy quần áo
Vui lòng liên hệ với cửa hàng mà bạn mua sản phẩm ban đầu hoặc mua phụ 
kiện thay thế để nhờ họ tiếp nhận thiết bị cũ. 
Gọi đến ĐT: 03-5296-7200,
Trung tâm tái chế thiết bị điện gia 
dụng khi bạn không tìm được đơn vị thu gom.

※ Nắp bằng nhựa được chuyển qua đồ 
đựng và bao bì bằng nhựa

※ Nắp bằng kim loại được chuyển qua 
“rác không cháy được”

Ứng dụng phân 
loại rác tái tạo được 

và rác thải

Vui lòng cho vào túi 
trong suốt hoặc túi 
mờ và mang đến 
điểm thu gom.

Vui lòng mang đến 
điểm thu gom.

Vui lòng cho vào túi 
lưới do quận cung 
cấp vào buổi sáng 
của ngày thu gom.
(Chú ý không gây 
tiếng động) 

Thủy tinh, gốm 
sứ, chai vỡ Đèn huỳnh 

quang
Kim loại

Sản phẩm 
điện gia 

dụng nhỏ

Vỏ chai, vỏ lon 
đựng thuốc, dầu, 
mỹ phẩm (màu 
trắng sữa), sơn

Túi chườm 
nóng

Dù

(Sử dụng hết bên trong)

Bật lửa, lon xịt
Lon gas

⑩ Thiết bị liên lạc 
máy tính bảng

⑪ Máy ghi âm ⑫ Bộ nhớ phụ
(USB, ổ cứng di động, thẻ nhớ)

⑬ Máy cạo râu

1

・ Cố gắng tháo rời phần cháy được (vải, nhựa, v.v…) ra khỏi phần kim loại nếu trong rác có cả phần cháy được và kim loại.
・ Những vật sắt nhọn như xiên nên được bọc bằng giấy và ghi chú là “nguy hiểm”.

LầnLần

1 lần/tuần

Chai nhựa

ThứThứ

6

2 lần/tháng

Rác không 
cháy được

2

1 lần/tuần

Đồ đựng và bao 
bì bằng nhựa

ThứThứ

3

1 lần/tuần

Giấy cũ

ThứThứ

4

1 lần/tuần

Chai và lon

ThứThứ

5

Rác tái 
tạo được
Rác tái 
tạo được

※ Nếu không thể vứt tại điểm thu gom, hãy bọc cách điện và đổ cùng rác không cháy được.

Có tính phí tái chế 
và phí thu gom vận 

chuyển.

Vui lòng cho vào 
thùng chứa thu 
gom đặt tại điểm 
thu gom vào đúng 
ngày giờ thu gom.

Vui lòng mang 
đến địa điểm quy 
định vào thời gian 
quy định trong 
ngày thu gom.

Quận không 
thu gom

Quần áo và 
vải cũ

Dầu ăn đã 
qua sử dụng

7

8

9
Pin điện

Điểm thu gomĐiểm thu gom

Ngày thu gom   GiờNgày thu gom   Giờ

Điểm thu gomĐiểm thu gom

Chúng tôi 
không thu 

gom

10

Điểm thu gomĐiểm thu gom

ThứThứ

Điểm thu gomĐiểm thu gom

Ngày thu gom   GiờNgày thu gom   Giờ

Bóng đèn LED 
ánh sáng trắng

ThứThứ

Bạn cũng có thể tìm thông tin về rác trên Ứng dụng phân 
loại rác tái tạo được và rác thải Quận Nerima!

Dành cho iPhone Dành cho Android

Để biết thêm thông tin về mục 1 đến 6, vui lòng 
liên hệ văn phòng bên dưới.
Những người sống trong khu vực có mã vùng 176 và 179:

Văn phòng vệ sinh Nerima 
ĐT: 03-3992-7141
Những người sống trong khu vực có mã vùng 177 và 178:

Văn phòng vệ sinh Shakujii   
ĐT: 03-3928-1353

Túi phân loạiTúi phân loại

Rác tái 
tạo được
Rác tái 
tạo được

Rác tái 
tạo được
Rác tái 
tạo được

Rác tái 
tạo được
Rác tái 
tạo được

Rác tái 
tạo được
Rác tái 
tạo được

Rác tái 
tạo được
Rác tái 
tạo được

Rác tái 
tạo được
Rác tái 
tạo được

Rác tái 
tạo được
Rác tái 
tạo được

0570-087200

Vẫn thu gom ngay 
cả trời mưa

Báo

Tạp chí

Thùng carton
Túi giấy, hộp bánh 
kẹo, giấy ghi chú

Hộp giấy 
(đựng đồ uống)

* Những loại có giấy 
nhôm lót bên trong 
cũng được chấp nhận.

・ Vui lòng dùng dây buộc lại trước khi đem đổ.
・ Mảnh giấy nhỏ như giấy ghi chú và vỏ hộp nhỏ có 

thể kẹp chung với tạp chí, v.v. hoặc bỏ vào túi giấy 
(loại không có phủ nylon bên ngoài).
・ Vui lòng tháo phần nylon ra khỏi bì thư có cửa sổ 

hoặc hộp khăn giấy trước khi đem đổ. 
 (phần nylon được chuyển qua rác cháy được) 

(đựng đồ ăn và 
đồ uống)

Chai Lon

① Tháo nắp. ② Đổ nước vào nhẹ 
nhàng và để ráo nước.

① Đổ nước vào nhẹ 
nhàng và để ráo nước.

② Đập dẹp nhẹ 
nhàng.

Những chai lon còn sót nước hay có rác bên trong, chai lon quá bẩn, chai lon có hóa chất bên trong sẽ không được xem là 
rác tái tạo được khi thu gom.

① Tháo nắp và nhãn.

※ Nắp và nhãn sẽ được chuyển qua “Thu gom 
đồ đựng và bao bì bằng nhựa”

② Đổ nước vào nhẹ 
nhàng và để ráo nước.

③ Đập dẹp nhẹ 
nhàng.

Rác thải nhà 
bếp

Băng video, CD, MD, 
v.v…

Hộp đựng thức 
ăn bằng nhựa

Sản phẩm cao 
su, đồ da

Bọt biển Chất khử nước, 
Chất giữ lạnh

Giấy không được 
xếp vào giấy cũ

1. Vui lòng phân loại rác tái tạo được và rác thải theo từng loại rác trước khi 
đổ. Rác chưa được phân loại sẽ không được thu gom.

2. Vui lòng mang rác cháy được, rác không cháy được, đồ đựng và bao bì bằng 
nhựa, giấy cũ đến điểm thu gom trước 8 giờ sáng. Vui lòng mang chai, lon 
và chai nhựa đến điểm thu gom trước 9 giờ sáng.

3. Vui lòng không đặt những thứ không phải rác tái tạo được và rác thải ở 
xung quanh điểm thu gom. 

4. Có tính phí đối với hộ gia đình bỏ trên 3 túi rác loại 45 lít trong một lần.

Quy tắc đổ rác tái tạo được và rác thải Liên hệ
Để biết thêm thông tin về mục 7 
đến 10:

Ban vệ sinh và tái chế
ĐT: 03-5984-1097

2 lần/tuần

Rác cháy 
được

ThứThứ

Dấu phân biệt

Túi, màng phim
Vật liệu đệm 

(không bao gồm 
dạng hạt), xốp

Nắp, nhãn chai 
nhựa

Loại bỏ nhẹ nhàng 
chất bẩn.Khay và các vật liệu 

chứa đựng khác

Dấu phân biệt

* Nếu không thể làm sạch 
chất bẩn hoặc mùi thì xem 
là “rác cháy được”.

・ Vui lòng làm sạch bằng cách giặt, v.v...
・ Vui lòng cho vào túi trong suốt hoặc 

túi mờ rồi đem đổ.

Loại rác chấp nhận
Tất cả mọi thứ mặc trên người 
như áo sơ mi, đồ lót, jean, mền 
mỏng, ra trải giường

Loại rác không chấp nhận
Sản phẩm cao su, loại bị dính dầu, 
thảm, mền dày, thú bông, cặp, giày 
dép, v.v…

Loại rác chấp nhận Loại rác không chấp nhận

① Làm nguội dầu.
② Đổ dầu vào chai nhựa.
③ Đóng chặt nắp.
※ Những sản phẩm chưa khui thì để nguyên 

và đem đổ.

Dầu thực vật 
(dầu trộn salad, dầu mè, 

dầu ô liu, v.v.)

Mỡ động vật như mỡ heo, nước 
sốt, nước tương, dầu cọ, dầu 

hỏa, dầu động cơ, v.v…

Vui lòng cho vào thùng thu gom đặt trong các cơ sở của quận, 
các cửa hàng hợp tác thu gom và cửa hàng đồ điện.

Pin khô Pin sạc lại

Đồ điện gia 
dụng loại nhỏ

(13 loại)

① Điện thoại di động ② Máy nghe 
nhạc bỏ túi

③ Thiết bị chơi game bỏ túi ⑤ Máy quay phim 
bỏ túi

⑥ Thiết bị điều 
hướng bỏ túi

⑦ Kim từ điển ⑧ Máy tính

④ Máy ảnh kỹ thuật số

⑨ Bộ đổi điện AC

Đăng ký thu gom

Rác thải kích 
thước lớn 

(Có thu phí)

※ Có kích thước cạnh 
từ 30cm trở lên

Trung tâm tiếp nhận rác thải kích thước lớn

Hoạt động từ Thứ hai đến Thứ bảy (trừ ngày đầu năm và cuối năm) 
từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối.

ĐT: 03-5703-5399

※Có một số rác thải kích thước lớn được tái sử dụng.
　Dù đã được tháo rời hay cắt thì những rác này vẫn được coi là rác thải kích thước lớn.

Bạn có thể đăng ký trực tuyến (tiếp nhận 24/24 giờ)
Gõ từ khóa “粗大ゴミ (Rác thải kích thước lớn)” trong ô tìm kiếm trên trang chủ của quận.

Rác độc hại và rác nguy hiểm
Bình gas, các sản phẩm dầu khí, hóa chất, sơn, bột kim loại, pin, v.v…

Các loại rác quận không thể thu gom vận chuyển 
và xử lý
Ô tô, linh kiện ô tô, xe máy, lốp xe, đàn piano, bình chữa cháy, két sắt 
chống cháy, đá, đất, cát, khối lớn, miếng bê tông, bùn, chất lỏng, phế 
liệu rác xây dựng, v.v…

Vui lòng liên hệ nhà sản 
xuất, cửa hàng mà bạn mua 
sản phẩm đầu tiên hoặc các 

công ty chuyên môn.

Máy tính cá nhân
Các nhà sản xuất sẽ thu gom và tái chế máy tính cá nhân. 
Vui lòng liên hệ với nhà sản xuất để biết thông tin về phương pháp thu gom. 
Nếu không rõ nhà sản xuất, vui lòng liên hệ 
Hiệp hội xúc tiến 3R trên máy 
tính cá nhân 

(ĐT: 03-5282-7685)

Ti vi, Máy điều hòa, Tủ lạnh, Tủ đông
Máy giặt, Máy sấy quần áo
Vui lòng liên lạc Trung tâm Tiếp nhận Tái chế Điện gia dụng.

☎ 03-5296-7200 (đến thứ bảy ngày 28.5.2022)

☎ 0570-087200 (từ thứ hai ngày 30.5.2022)※ Nắp bằng nhựa được chuyển qua đồ 
đựng và bao bì bằng nhựa

※ Nắp bằng kim loại được chuyển qua 
“rác không cháy được”

Ứng dụng phân 
loại rác tái tạo được 

và rác thải

Vui lòng cho vào túi 
trong suốt hoặc túi 
mờ và mang đến 
điểm thu gom.

Vui lòng mang đến 
điểm thu gom.

Vui lòng cho vào túi 
lưới do quận cung 
cấp vào buổi sáng 
của ngày thu gom.
(Chú ý không gây 
tiếng động) 

Thủy tinh, gốm 
sứ, chai vỡ Đèn huỳnh 

quang
Kim loại

Sản phẩm 
điện gia 

dụng nhỏ

Vỏ chai, vỏ lon 
đựng thuốc, dầu, 
mỹ phẩm (màu 
trắng sữa), sơn

Túi chườm 
nóng

Dù

(Sử dụng hết bên trong)

Bật lửa, lon xịt
Lon gas

⑩ Thiết bị liên lạc 
máy tính bảng

⑪ Máy ghi âm ⑫ Bộ nhớ phụ
(USB, ổ cứng di động, thẻ nhớ)

⑬ Máy cạo râu

1

・ Cố gắng tháo rời phần cháy được (vải, nhựa, v.v…) ra khỏi phần kim loại nếu trong rác có cả phần cháy được và kim loại.
・ Những vật sắt nhọn như xiên nên được bọc bằng giấy và ghi chú là “nguy hiểm”.

LầnLần

1 lần/tuần

Chai nhựa

ThứThứ

6

2 lần/tháng

Rác không 
cháy được

2

1 lần/tuần

Đồ đựng và bao 
bì bằng nhựa

ThứThứ

3

1 lần/tuần

Giấy cũ

ThứThứ

4

1 lần/tuần

Chai và lon

ThứThứ

5

Rác tái 
tạo được
Rác tái 
tạo được

※ Nếu không thể vứt tại điểm thu gom, hãy bọc cách điện và đổ cùng rác không cháy được.

Có tính phí tái chế 
và phí thu gom vận 

chuyển.

Vui lòng cho vào 
thùng chứa thu 
gom đặt tại điểm 
thu gom vào đúng 
ngày giờ thu gom.

Vui lòng mang 
đến địa điểm quy 
định vào thời gian 
quy định trong 
ngày thu gom.

Quận không 
thu gom

Quần áo và 
vải cũ

Dầu ăn đã 
qua sử dụng

7

8

9
Pin điện

Điểm thu gomĐiểm thu gom

Ngày thu gom   GiờNgày thu gom   Giờ

Điểm thu gomĐiểm thu gom

Chúng tôi 
không thu 

gom

10

Điểm thu gomĐiểm thu gom

ThứThứ

Điểm thu gomĐiểm thu gom

Ngày thu gom   GiờNgày thu gom   Giờ

Bóng đèn LED 
ánh sáng trắng

ThứThứ

Bạn cũng có thể tìm thông tin về rác trên Ứng dụng phân 
loại rác tái tạo được và rác thải Quận Nerima!

Dành cho iPhone Dành cho Android

Để biết thêm thông tin về mục 1 đến 6, vui lòng 
liên hệ văn phòng bên dưới.
Những người sống trong khu vực có mã vùng 176 và 179:

Văn phòng vệ sinh Nerima 
ĐT: 03-3992-7141
Những người sống trong khu vực có mã vùng 177 và 178:

Văn phòng vệ sinh Shakujii   
ĐT: 03-3928-1353

Túi phân loạiTúi phân loại

Rác tái 
tạo được
Rác tái 
tạo được

Rác tái 
tạo được
Rác tái 
tạo được

Rác tái 
tạo được
Rác tái 
tạo được

Rác tái 
tạo được
Rác tái 
tạo được

Rác tái 
tạo được
Rác tái 
tạo được

Rác tái 
tạo được
Rác tái 
tạo được

Rác tái 
tạo được
Rác tái 
tạo được

Vẫn thu gom ngay 
cả trời mưa

Báo

Tạp chí

Thùng carton
Túi giấy, hộp bánh 
kẹo, giấy ghi chú

Hộp giấy 
(đựng đồ uống)

* Những loại có giấy 
nhôm lót bên trong 
cũng được chấp nhận.

・ Vui lòng dùng dây buộc lại trước khi đem đổ.
・ Mảnh giấy nhỏ như giấy ghi chú và vỏ hộp nhỏ có 

thể kẹp chung với tạp chí, v.v. hoặc bỏ vào túi giấy 
(loại không có phủ nylon bên ngoài).
・ Vui lòng tháo phần nylon ra khỏi bì thư có cửa sổ 

hoặc hộp khăn giấy trước khi đem đổ. 
 (phần nylon được chuyển qua rác cháy được) 

(đựng đồ ăn và 
đồ uống)

Chai Lon

① Tháo nắp. ② Đổ nước vào nhẹ 
nhàng và để ráo nước.

① Đổ nước vào nhẹ 
nhàng và để ráo nước.

② Đập dẹp nhẹ 
nhàng.

Những chai lon còn sót nước hay có rác bên trong, chai lon quá bẩn, chai lon có hóa chất bên trong sẽ không được xem là 
rác tái tạo được khi thu gom.

① Tháo nắp và nhãn.

※ Nắp và nhãn sẽ được chuyển qua “Thu gom 
đồ đựng và bao bì bằng nhựa”

② Đổ nước vào nhẹ 
nhàng và để ráo nước.

③ Đập dẹp nhẹ 
nhàng.

Rác thải nhà 
bếp

Băng video, CD, MD, 
v.v…

Hộp đựng thức 
ăn bằng nhựa

Sản phẩm cao 
su, đồ da

Bọt biển Chất khử nước, 
Chất giữ lạnh

Giấy không được 
xếp vào giấy cũ

1. Vui lòng phân loại rác tái tạo được và rác thải theo từng loại rác trước khi 
đổ. Rác chưa được phân loại sẽ không được thu gom.

2. Vui lòng mang rác cháy được, rác không cháy được, đồ đựng và bao bì bằng 
nhựa, giấy cũ đến điểm thu gom trước 8 giờ sáng. Vui lòng mang chai, lon 
và chai nhựa đến điểm thu gom trước 9 giờ sáng.

3. Vui lòng không đặt những thứ không phải rác tái tạo được và rác thải ở 
xung quanh điểm thu gom. 

4. Có tính phí đối với hộ gia đình bỏ trên 3 túi rác loại 45 lít trong một lần.

Quy tắc đổ rác tái tạo được và rác thải Liên hệ
Để biết thêm thông tin về mục 7 
đến 10:

Ban vệ sinh và tái chế
ĐT: 03-5984-1097

2 lần/tuần

Rác cháy 
được

ThứThứ

Dấu phân biệt

Túi, màng phim
Vật liệu đệm 

(không bao gồm 
dạng hạt), xốp

Nắp, nhãn chai 
nhựa

Loại bỏ nhẹ nhàng 
chất bẩn.Khay và các vật liệu 

chứa đựng khác

Dấu phân biệt

* Nếu không thể làm sạch 
chất bẩn hoặc mùi thì xem 
là “rác cháy được”.

・ Vui lòng làm sạch bằng cách giặt, v.v...
・ Vui lòng cho vào túi trong suốt hoặc 

túi mờ rồi đem đổ.

Loại rác chấp nhận
Tất cả mọi thứ mặc trên người 
như áo sơ mi, đồ lót, jean, mền 
mỏng, ra trải giường

Loại rác không chấp nhận
Sản phẩm cao su, loại bị dính dầu, 
thảm, mền dày, thú bông, cặp, giày 
dép, v.v…

Loại rác chấp nhận Loại rác không chấp nhận

① Làm nguội dầu.
② Đổ dầu vào chai nhựa.
③ Đóng chặt nắp.
※ Những sản phẩm chưa khui thì để nguyên 

và đem đổ.

Dầu thực vật 
(dầu trộn salad, dầu mè, 

dầu ô liu, v.v.)

Mỡ động vật như mỡ heo, nước 
sốt, nước tương, dầu cọ, dầu 

hỏa, dầu động cơ, v.v…

Vui lòng cho vào thùng thu gom đặt trong các cơ sở của quận, 
các cửa hàng hợp tác thu gom và cửa hàng đồ điện.

Pin khô Pin sạc lại

Đồ điện gia 
dụng loại nhỏ

(13 loại)

① Điện thoại di động ② Máy nghe 
nhạc bỏ túi

③ Thiết bị chơi game bỏ túi ⑤ Máy quay phim 
bỏ túi

⑥ Thiết bị điều 
hướng bỏ túi

⑦ Kim từ điển ⑧ Máy tính

④ Máy ảnh kỹ thuật số

⑨ Bộ đổi điện AC

Đăng ký thu gom

Rác thải kích 
thước lớn 

(Có thu phí)

※ Có kích thước cạnh 
từ 30cm trở lên

Trung tâm tiếp nhận rác thải kích thước lớn

Hoạt động từ Thứ hai đến Thứ bảy (trừ ngày đầu năm và cuối năm) 
từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối.

ĐT: 03-5703-5399

※Có một số rác thải kích thước lớn được tái sử dụng.
　Dù đã được tháo rời hay cắt thì những rác này vẫn được coi là rác thải kích thước lớn.

Bạn có thể đăng ký trực tuyến (tiếp nhận 24/24 giờ)
Gõ từ khóa “粗大ゴミ (Rác thải kích thước lớn)” trong ô tìm kiếm trên trang chủ của quận.

Rác độc hại và rác nguy hiểm
Bình gas, các sản phẩm dầu khí, hóa chất, sơn, bột kim loại, pin, v.v…

Các loại rác quận không thể thu gom vận chuyển 
và xử lý
Ô tô, linh kiện ô tô, xe máy, lốp xe, đàn piano, bình chữa cháy, két sắt 
chống cháy, đá, đất, cát, khối lớn, miếng bê tông, bùn, chất lỏng, phế 
liệu rác xây dựng, v.v…

Vui lòng liên hệ nhà sản 
xuất, cửa hàng mà bạn mua 
sản phẩm đầu tiên hoặc các 

công ty chuyên môn.

Máy tính cá nhân
Các nhà sản xuất sẽ thu gom và tái chế máy tính cá nhân. 
Vui lòng liên hệ với nhà sản xuất để biết thông tin về phương pháp thu gom. 
Nếu không rõ nhà sản xuất, vui lòng liên hệ 
Hiệp hội xúc tiến 3R trên máy 
tính cá nhân 

(ĐT: 03-5282-7685)

Ti vi, Máy điều hòa, Tủ lạnh, Tủ đông
Máy giặt, Máy sấy quần áo
Vui lòng liên lạc Trung tâm Tiếp nhận Tái chế Điện gia dụng.

☎ 03-5296-7200 (đến thứ bảy ngày 28.5.2022)

☎ 0570-087200 (từ thứ hai ngày 30.5.2022)※ Nắp bằng nhựa được chuyển qua đồ 
đựng và bao bì bằng nhựa

※ Nắp bằng kim loại được chuyển qua 
“rác không cháy được”

Ứng dụng phân 
loại rác tái tạo được 

và rác thải

Vui lòng cho vào túi 
trong suốt hoặc túi 
mờ và mang đến 
điểm thu gom.

Vui lòng mang đến 
điểm thu gom.

Vui lòng cho vào túi 
lưới do quận cung 
cấp vào buổi sáng 
của ngày thu gom.
(Chú ý không gây 
tiếng động) 

Thủy tinh, gốm 
sứ, chai vỡ Đèn huỳnh 

quang
Kim loại

Sản phẩm 
điện gia 

dụng nhỏ

Vỏ chai, vỏ lon 
đựng thuốc, dầu, 
mỹ phẩm (màu 
trắng sữa), sơn

Túi chườm 
nóng

Dù

(Sử dụng hết bên trong)

Bật lửa, lon xịt
Lon gas

⑩ Thiết bị liên lạc 
máy tính bảng

⑪ Máy ghi âm ⑫ Bộ nhớ phụ
(USB, ổ cứng di động, thẻ nhớ)

⑬ Máy cạo râu

1

・ Cố gắng tháo rời phần cháy được (vải, nhựa, v.v…) ra khỏi phần kim loại nếu trong rác có cả phần cháy được và kim loại.
・ Những vật sắt nhọn như xiên nên được bọc bằng giấy và ghi chú là “nguy hiểm”.

LầnLần

1 lần/tuần

Chai nhựa

ThứThứ

6

2 lần/tháng

Rác không 
cháy được

2

1 lần/tuần

Đồ đựng và bao 
bì bằng nhựa

ThứThứ

3

1 lần/tuần

Giấy cũ

ThứThứ

4

1 lần/tuần

Chai và lon

ThứThứ

5
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※ Nếu không thể vứt tại điểm thu gom, hãy bọc cách điện và đổ cùng rác không cháy được.

Có tính phí tái chế 
và phí thu gom vận 

chuyển.

Vui lòng cho vào 
thùng chứa thu 
gom đặt tại điểm 
thu gom vào đúng 
ngày giờ thu gom.

Vui lòng mang 
đến địa điểm quy 
định vào thời gian 
quy định trong 
ngày thu gom.

Quận không 
thu gom

Quần áo và 
vải cũ

Dầu ăn đã 
qua sử dụng

7

8

9
Pin điện

Điểm thu gomĐiểm thu gom

Ngày thu gom   GiờNgày thu gom   Giờ

Điểm thu gomĐiểm thu gom

Chúng tôi 
không thu 

gom

10

Điểm thu gomĐiểm thu gom

ThứThứ

Điểm thu gomĐiểm thu gom

Ngày thu gom   GiờNgày thu gom   Giờ

Bóng đèn LED 
ánh sáng trắng

ThứThứ

Bạn cũng có thể tìm thông tin về rác trên Ứng dụng phân 
loại rác tái tạo được và rác thải Quận Nerima!

Dành cho iPhone Dành cho Android

Để biết thêm thông tin về mục 1 đến 6, vui lòng 
liên hệ văn phòng bên dưới.
Những người sống trong khu vực có mã vùng 176 và 179:

Văn phòng vệ sinh Nerima 
ĐT: 03-3992-7141
Những người sống trong khu vực có mã vùng 177 và 178:

Văn phòng vệ sinh Shakujii   
ĐT: 03-3928-1353

Túi phân loạiTúi phân loại

Rác tái 
tạo được
Rác tái 
tạo được

Rác tái 
tạo được
Rác tái 
tạo được

Rác tái 
tạo được
Rác tái 
tạo được

Rác tái 
tạo được
Rác tái 
tạo được

Rác tái 
tạo được
Rác tái 
tạo được

Rác tái 
tạo được
Rác tái 
tạo được

Rác tái 
tạo được
Rác tái 
tạo được


